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QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng thành tích phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng
tổ chức  Công đoàn vững mạnh năm học 2014 - 2015
BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;


Căn cứ Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 04 tập thể; Bằng khen cho 37 tập thể và 236 cá nhân (Có danh sách kèm theo).



Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2014 - 2015.

Điều 2.  Thưởng kèm theo:    + Cờ toàn diện:               6.200.000đ/cờ

                                                  + Bằng khen tập thể:         700.000đ/ Bằng khen





    + Bằng khen cá nhân:       350.000đ/ Bằng khen

Liên đoàn Lao động huyện, thành phố đã được phân cấp quản lý tài chính thực hiện chi thưởng theo quy định.

Điều 3. Các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Viên chức tỉnh, các tập thể và cá nhân được khen thưởng căn cứ Quyết định thi hành./.
                                                                                 TM. BAN THƯỜNG VỤ
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: CSPL, VT.


	
	            CHỦ TỊCH

            (Đã ký)
          Hoàng Đức Hạnh


DANH SÁCH

Tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh Cao Bằng khen thưởng

năm học 2014 – 2015
(Kèm theo Quyết định số: 133/QĐ-LĐLĐ ngày 12/8/2015 của Ban Thường vụ
 Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng)
1. Cờ thi đua: 04 tập thể

	Stt
	Tên đơn vị

	1
	Công đoàn Trường Tiểu học Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	2
	Công đoàn Trường Tiểu học Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	3
	Công đoàn Trường Tiểu học Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	4
	Công đoàn Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằng


2. Bằng khen tập thể: 37 tập thể

	Stt
	Tên đơn vị

	1
	Công đoàn Trường THCS Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

	2
	Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

	3
	Công đoàn Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng.

	4
	Công đoàn Trường TH Thị trấn Tĩnh Túc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

	5
	Công đoàn Trường THPT Hòa An, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

	6
	Công đoàn Trường THPT Thạch An, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

	7
	Công đoàn Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	8
	Công đoàn Trường THPT Phục Hòa, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng.

	9
	Công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

	10
	Công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

	11
	Công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

	12
	Công đoàn Trường THPT Pò Tấu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

	13
	Công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

	14
	Công đoàn Trường Trung học cơ sở Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	15
	Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	16
	Công đoàn Trường Tiểu học Sông Hiến I, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	17
	Công đoàn Trường Tiểu học Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	18
	Công đoàn Trường Tiểu học Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	19
	Công đoàn Trường Mầm non 1/6, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	20
	Công đoàn Trường Tiểu học Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

	21
	Công đoàn Trường Trung học cơ sở Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

	22
	Công đoàn Trường Tiểu học Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

	23
	Công đoàn Trường Mầm non Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

	24
	Công đoàn Trường tiểu học Nà Giàng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

	25
	Công đoàn Trường tiểu học Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

	26
	Công đoàn Trường tiểu học Sóc Giang, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

	27
	Công đoàn Trường THCS Nà Giàng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

	28
	Công đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

	29
	Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

	30
	Công đoàn Trường Mầm non Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

	31
	Công đoàn Trường Tiểu học Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

	32
	Công đoàn Trường Tiểu học Nam Tuấn, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

	33
	Công đoàn Trường Tiểu học Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

	34
	Công đoàn Tr​ường Tiểu học Chí Thảo, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

	35
	Công đoàn Trường Mầm non Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

	36
	Công đoàn Trường Tiểu học Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

	37
	Công đoàn Trường Tiểu học Lạc Giao, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.


3. Bằng khen cá nhân: 236 cá nhân
	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị công  tác

	 AUTONUM  
	Hoàng Văn Dực
	ĐVCĐ, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Hoan
	ĐVCĐ- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Cọn, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Mai Nguyên
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng  Trường Trung học phổ thông DTNT tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Chu Tuấn Khang
	ĐVCĐ Trường THPT Nà Bao, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Thị Trúc Quỳnh
	Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học phổ thông Bế Văn Đàn, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Trịnh Thị Nga
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Lục Thế Huân
	Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Phương
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường TH Sông Hiến II, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Đào Thị Hoa
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng MN 3/10,Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Đàm Lệ Thủy
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng MN 19/5, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Út
	ĐVCĐ - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Lê Thị Uyên
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Lương, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Tô Thị Kiều
	ĐVCĐ- Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Hà Thị Cúc
	ĐVCĐ Trường Mầm non Quang Vinh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Hứa Thị Tiên
	ĐVCĐ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Tuấn, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Văn Việt
	Đoàn viên Công đoàn Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Triệu Đức Luân
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	 Nguyễn Thị Cúc
	Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện, Chủ tịch Công đoàn Trường, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm , tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Tô Minh Huệ
	ĐVCĐ - Trường Tiểu học Thị trấn Pác Miầu huyện huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lục Thu Tuyết
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạng Cá Thị trấn Pác Miầu huyện Bảo Lâm , tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Quang Điều 
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Yên Thổ, huyện Bảo Lâm , tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lương Thị Nụ
	Chủ tịch Công đoàn Giáo dục, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đon Sài xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 

	 AUTONUM  
	Mã Thị Túc
	ĐVCĐ - Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Yên Thổ huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Bích Thu
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch An, Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Luyến
	ĐVCĐ - Trường PTCS Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Văn May
	ĐVCĐ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thu Hương
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bàn Thị Thắm
	ĐVCĐ -  Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Thị trấn Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Hoài Thu
	ĐVCĐ – Phó Hiệu Trưởng Trường THCS thị trấn Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Tô Thị Giang
	ĐVCĐ Trường THCS Thị trấn Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Đức Ngọc
	ĐVCĐ - Phó Hiệu trưởng trường PT Dân tộc bán trú -THCS Hoa Thám, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Văn Dương
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phạm Kim Bích
	ĐVCĐ Trường Cao đẳng sư phạm Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Huy Toàn
	Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận - Giảng viên Khoa Tự nhiên - Trường Cao đẳng sư phạm  Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phạm Thị Thiện
	Ủy viên BCH Công đoàn Trường - Chủ tịch CĐ bộ phận Tổ Tâm lý giáo dục - Chính trị - ngoại ngữ, Trường Cao đẳng sư phạm  Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hứa Ích Thanh
	ĐVCĐ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Linh Thị Thơm
	Ủy viên BCH Công đoàn Trường THPT Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Yên
	Chủ tịch công đoàn Trường THPT Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Văn Dũng
	ĐVCĐ Trường THPT Bản Ngà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đặng Thị Kim Tuyến
	Phó Chủ tịch công đoàn Trường THPT Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Duyên
	ĐVCĐ Trường THPT Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Triệu Văn Trang
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Cách Linh, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Dương Viết Long
	ĐVCĐ - Phó hiệu trưởng Trường THPT Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trương Văn Hường
	ĐVCĐ Trường THPT Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Hường
	Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Bích Thu
	Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Canh Tân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

	 AUTONUM  
	Triệu Thị Tú
	ĐVCĐ Trường THPT Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Trọng Thuận
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Nguyễn An
	ĐVCĐ Trường THPT Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thu Thủy
	ĐVCĐ Trường THPT Quang Trung, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Hữu Bình
	ĐVCĐ Trường THPT Cao Bình, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Trọng Hiếu
	ĐVCĐ Trường THPT Thông Huề, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vương Thị Hạnh
	Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Thị Quyên
	ĐVCĐ Trường THPT Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Hồng Điệp
	Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đoàn Thị Hoài Thu
	Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phạm Minh Hương
	Phó chủ tịch Công đoàn - Phó hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lê Thị Lan Phương
	ĐVCĐ - Phó hiệu trưởng Trường THPT DTNT tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nghiêm Thanh Nhị
	ĐVCĐ - Phó hiệu trưởng Trường THPT Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trịnh Minh Khánh
	ĐVCĐ - Phó hiệu trưởng Trường THPT Lục Khu, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Dương Thủy Yên
	ĐVCĐ Trường THPT Lục Khu, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hà Thị Hồng Lan
	Phó Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Thạch An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đặng Thị Hương
	ĐVCĐ  Trường THPT Thạch An, tỉnh Cao Bằng 

	 AUTONUM  
	Nông Thị Băng
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Nà Giàng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Hiên
	ĐVCĐ Trường THPT Nà Giàng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Khánh Diệp
	Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lương Thị Bông
	Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Đống Đa, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phí Văn Nhất
	Tổ trưởng Công đoàn Trường THPT Đống Đa, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bành Đức Sơn
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Minh Thắng
	Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Lan
	Phó chủ tịch Công đoàn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Tuyền
	Đoàn viên Công đoàn Trường THPT Quảng Uyên, huyện Quảng uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phan Thị Nhung
	Tổ trưởng Công đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Ma Thị Bích Vân
	Tổ trưởng Công đoàn Trường THPT Cao Bình, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lê Thị Luyến
	Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hứa Tiến Thành
	ĐVCĐ - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Hữu Minh
	ĐVCĐ Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Thị Thu
	ĐVCĐ Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Tống Mai Dung
	ĐVCĐ Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đỗ Thị Mai Hương
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Thu Chiên
	ĐVCĐ Trường THPT Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phạm Đinh Việt
	ĐVCĐ Trường THPT Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hà Trường Sơn
	Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Trường THPT Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đinh Thị Thơ
	ĐVCĐ Trường THPT Pò Tấu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Long Giang
	ĐVCĐ Trường THPT Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Long Mã Liêm
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Nà Bao, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Văn Luyện
	ĐVCĐ Trường THPT Nà Bao, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Tuyết
	Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Lý
	Ủy viên BCH Công đoàn Trường THPT Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Tô Thị Nga
	ĐVCĐ - Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng và Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Thị Bắc
	Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lưu Thị Thanh Hải
	ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	ĐVCĐ - Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Quốc Long
	Chủ tịch công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nghiêm Thị Hồng Thúy
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lý Thị Nguyên
	ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Hằng
	ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Ngọc Quang
	ĐVCĐ - Phó hiệu trưởng Trường phổ thông DTNT huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Hồng Sáu
	Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hứa Thị Kiều Oanh
	ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phương Minh Hoan
	ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lê Thị Phương Lan
	Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Hoàng Ngoan
	Ủy viên BCH Công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng  

	 AUTONUM  
	Đoàn Thị Hằng
	ĐVCĐ - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hà Thị Biếc
	ĐVCĐ - Phó giám đốc Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Văn Đông
	ĐVCĐ - Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phùng Thị Giang
	Chủ tịch Công đoàn Trung tâm GDTX huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hà Quốc Khánh
	ĐVCĐ - Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đàm Thị Tuyết
	ĐVCĐ - Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phạm Thị Thu
	ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Hạnh
	Chủ tịch Công đoàn Trường THPT DTNT tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Văn Sơn
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lục Văn Dương
	Ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Ngành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lục Thị Lê
	ĐVCĐ - Phó trưởng phòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Đàm Thanh
	Phó chủ tịch Công đoàn - Phó chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Kim Anh
	Ủy viên BCH Công đoàn - Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Văn Quân
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Ma Thị Tiếp
	Chủ tịch Công đoàn Trường Phổ thông DTNT huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Hồng Nhung
	ĐVCĐ Trường Phổ thông DTNT huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Băng
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THPT Nà Giàng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Hiên
	ĐVCĐ Trường THPT Nà Giàng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Minh Thoa
	ĐVCĐ Trường THPT Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Anh Tuấn
	ĐVCĐ - Phó hiệu trưởng Trường THPT Pò Tấu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Dương Thị Thu Hà
	ĐVCĐ Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hà Thị Diễu
	Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Trường THPT Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lưu Thị Hằng
	ĐVCĐ Trung tâm GDTX huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phạm Văn Hữu
	ĐVCĐ Hiệu trưởng trường Tiểu học Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Sầm Thị Yêu
	Ủy viên BCH Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hà Thu Hồng
	ĐVCĐ Trường Tiểu học Phục Hòa, huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Kim Nhung
	ĐVCĐ -Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Thúy Hồng
	ĐVCĐ - Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Chu Thúy Lệ
	Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Thị Kim Thu
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bùi Hương Lan
	TT chuyên môn - Trường THCS Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Minh Thu
	ĐVCĐ - GV Trường THCS Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vương Thị Phượng
	 Chủ tịch Công đoàn trường THCS Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phương Thị Xuyến
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Yến Dung
	ĐVCĐ - Phó hiệu  trưởng  Trường trung học cơ sở Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đặng Thị Huệ
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng trường THCS Tân An, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Kim Thúy
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	  Ngân Thị Hương
	ĐVCĐ - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị Xuân, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Mã Xuân Hợp
	 ĐV CĐ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phong, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bàn Thị Chẩy
	Chủ tịch Công đoàn - Trường TH Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Tuyết Nhung
	Phó hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ - Ủy viên ban chấp hành công đoàn - trường TH Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lôi Thị Chao
	Đoàn viên công đoàn  -  Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vò Đuổn, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Ngô Tố Uyên
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường TH Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Thị Hải 
	Hiệu trưởng Trường TH Sông Hiến I, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phan Thị Liên
	ĐVCĐ – Phó Hiệu trưởng Trường TH Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Mai
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường TH Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Lợi
	 Phó Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non 3-10, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Thị Kim Dung


	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường MN 1-6, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bùi Thị Tố Nga
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Thị Hiếu
	ĐVCĐ- P. Hiệu trưởng Trường MN 1-6, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Thị Bích Diệp
	Phó Hiệu trưởng Trường MN 19-5, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Thị Thảo
	Chủ tịch Công đoàn Trường MN 19-5, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Thúy
	 ĐVCĐ- Hiệu trưởng  trường MN Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phạm Thị Đồng
	ĐVCĐ- Hiệu trưởng Trường Mầm non Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Tú Hiền
	UVBCHCĐ- trường MN Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trịnh Thị Tuyết Như
	 Chủ tịch công đoàn trường MN Hòa Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Triệu Thị Hường
	ĐVCĐ- Hiệu trưởng MN Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Vũ Thị  Lan Hương
	ĐVCĐ-Phó hiệu trưởng trường MN 19/5, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đinh Thị Lụa 
	ĐVCĐ- Hiệu trưởng Trường MN Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Văn Thuận
	ĐVCĐ- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đỗ Thị Nguyên
	UVBTV Công đoàn  Giáo dục và Đào tạo Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lãnh Thị Hương
	Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Viên
	ĐVCĐ- Hiệu trưởng Trường Mầm non Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Bằng Giang
	ĐVCĐ- Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Bích
	ĐVCĐ- Hiệu trưởng Trường Tiêu học  Cốc Lùng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đàm Thị Hầu
	ĐVCĐ- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Phụng
	ĐVCĐ- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Roác, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Thẩm Thu Hiền
	ĐVCĐ- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Tung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	ĐVCĐ- Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Long, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phan Thị Lệ
	Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Bế Triều, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Văn Sinh
	ĐVCĐ- Phó Hiệu trưởng Trường THCS  Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lục Thị Thu
	ĐVCĐ- Hiệu trưởng Trường THCS Bế Triều, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Hương
	ĐVCĐ- Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lã Hồng Ninh
	ĐVCĐ- Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nà Roác, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đinh Thị Thâm
	Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đoàn Minh Chính
	ĐVCĐ- Phó Hiệu trưởng TrườngTrường THCS Đại Tiến, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lương Thị Kiên
	Đoàn viên công đoàn - Hiệu trưởng Trường MN Lương Can, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Bích Thủy
	ĐVCĐ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Mã Thị Uyên
	Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Háng Tháng, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị An
	ĐVCĐ – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Kim Oanh
	ĐVCĐ – Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Trần Thị Nhung
	ĐVCĐ – Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Văn Toán
	ĐVCĐ - GV trường Tiểu học xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lục Thanh Hồng
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phan Thị Chới
	ĐVCĐ - GV trường Tiểu học Thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hứa Thị Tuyến
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đàm Thị Tuyết
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở thị trấn Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Văn Huy
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Minh Huệ
	ĐVCĐ - Phó hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	ĐinhThị Liên
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Uyên
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	La Thị Duyên
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Vũ Hằng
	ĐVCĐ - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phù Ngọc, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Thảo
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Triệu Thị Kim
	ĐVCĐ - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Mạc Thị Quê
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nà Sác, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Bình
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Duy Hiển
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Hồng Em
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THCS Nặm Nhũng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lã Thị Hòa
	ĐVCĐ Trường THCS Nà Giàng, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Tuyền
	ĐVCĐ Trường THCS Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đàm Lục Quảng
	ĐVCĐ Trường THCS Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Phan Thị Tương
	ĐVCĐ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Linh Thị Cành
	Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Thị Hải
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng trường Mầm non Quang Vinh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Luyện
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Đàm Thị Lường
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng trường Mầm non Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Soi
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Phượng
	ĐVCĐ – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lã Thị Duyên
	CTCĐ Trường Tiểu học Quang Vinh, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Thị Ngọc
	ĐVCĐ Trường Tiểu học Nam Tuấn, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lã Thị Tuyết
	ĐVCĐ Trường Tiểu học Quang Trung, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Thị Thức
	ĐVCĐ Trường Tiểu học Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Chu Thị Thuỷ
	ĐVCĐ Trường THCS Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Văn Đốc
	Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Cô Mười, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Văn Bảy
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường THCS Tri Phương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Như Hải
	Chủ tịch CĐCS, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Thị Mộc La
	Đoàn viên CĐCS Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Mông Văn Huy
	Đoàn viên CĐCS Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thanh Tú
	Đoàn viên CĐCS Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Thị Phượng
	Phó Chủ tịch CĐCS Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Lường
	ĐVCĐ Trường Tiểu học Việt Chu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nông Ngọc Thụ
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Cô Ngân, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Thẩm Thị Bạch
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Lý Quốc, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lê Thị Phạy
	ĐVCĐ Trường THCS Thanh Nhật, huyện Hạ, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Lý Thị Vân
	ĐVCĐ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học  Thị Hoa, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Nguyễn Thị Huyền
	ĐVCĐ Trường Tiểu học  Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

	 AUTONUM  
	Bế Thị Lựu
	ĐVCĐ - Hiệu trư​ởng trường Tiểu học Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. 

	 AUTONUM  
	Nhan Thị Vân
	ĐVCĐ - Hiệu trư​ởng trư​ờng Tiểu học Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Hoàng Thị Lan
	ĐVCĐ - Hiệu trư​ởng trường Tiểu học Lạc Giao, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Lục Thị Tuyết
	ĐVCĐ Trư​ờng Tiểu học Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Ma Thị Hiệp
	ĐVCĐ - Hiệu tr​ưởng trường Tiểu học Chí Thảo, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.

	 AUTONUM  
	Hoàng Thu Hường
	ĐVCĐ - Phó hiệu trư​ởng tr​ường Tiểu học Quốc Tuấn, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.
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